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1 Nguyễn Hoàng An 06/11/2015 16 104 x Hiện tại SK bình thường

2 Lương Vũ Quỳnh Anh 23/01/2015 16 104 14,8 Hiện tại SK bình thường

3 Lê Huỳnh Vân Anh 04/07/2015 20 110 16,5 Hiện tại SK bình thường

4 Nguyễn Tạ Gia Ân 07/05/2015 18 110 14,8 Hiện tại SK bình thường

5 Phạm Văn Bằng 10/4/2015 16 104 14,8 Hiện tại SK bình thường

6 Tạ Công Thùy Duyên 11/03/2015 20 113 15,6 Hiện tại SK bình thường

7 Nguyễn Phước Trang Đài 09/03/2015 16 110 13,2 Hiện tại SK bình thường

8 Lương Nguyễn Trà Giang 08/11/2015 23 113 x Hiện tại SK bình thường

9 Dương Thanh Hà 23/08/2015 18 106 16 Hiện tại SK bình thường

10 Trần Quốc Hào 09/07/2015 22 115 16,6 Hiện tại SK bình thường

11 Nguyễn Thị Ngọc Hân 01/11/2015 17 103 x Hiện tại SK bình thường

12 Đặng Văn Hoàng 02/05/2015 20 112 16 Hiện tại SK bình thường

13 Bùi Gia Hưng 31/10/2015 17,5 105 x Hiện tại SK bình thường

14 Lê Lâm Anh Kiệt 11/12/2015 20,5 113 x Hiện tại SK bình thường

15 Phạm Trần Thiên Kim 01/02/2015 21 112 16,7 Hiện tại SK bình thường

16 Nguyễn Duy Khang 10/11/2015 17 103 x Hiện tại SK bình thường

17 Chế Nguyên Khang 07/11/2015 14 101 x Hiện tại SK bình thường

18 Phan Phúc Khang 04/10/2015 24 115 x Hiện tại SK bình thường

19 Trần Huỳnh Thiên Long 11/11/2015 19,5 112 x Hiện tại SK bình thường

20 Nguyễn Đặng Kiều Ngân 27/11/2015 20 110 16,5 Hiện tại SK bình thường

21 Lê Phúc Nguyên 05/09/2015 13,5 100 Hiện tại SK bình thường

22 Dương Quốc Nhật 24/08/2015 19 110 15,7 Hiện tại SK bình thường

23 Phan Lê Gia Như 10/11/2015 17,5 105 x Hiện tại SK bình thường

24 Nguyễn Thành Nhơn Phú 07/10/2015 19 108 x Hiện tại SK bình thường

25 Lê Hoàng Phúc 14/03/2015 19 113 14,8 Hiện tại SK bình thường

26 Trần Thị Anh Phương 25/10/2015 12,5 103 Hiện tại SK bình thường

27 Nguyễn Thanh Sang 31/10/2015 18 111 x Hiện tại SK bình thường

28 Lê Hoài Tâm 18/12/2015 17,5 105 x Hiện tại SK bình thường

29 Tạ Lê Mỹ Tiên 01/06/2015 19,5 115 14,7 Hiện tại SK bình thường

30 Tạ Minh Tiến 08/03/2015 18 105 16,3 Hiện tại SK bình thường

31 Trần Thành Tín 10/07/2015 15 104 13,8 Hiện tại SK bình thường

32 Đặng Thanh Tú 10/03/2015 15,5 104 14,4 Hiện tại SK bình thường

33 Nguyễn Thị Thủy Tuyên 12/02/2015 17,5 107 15,2 Hiện tại SK bình thường

34 Trần Đức Thành 04/02/2015 16,5 110 13,6 Hiện tại SK bình thường
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35 Nguyễn Thành Thiện 10/12/2015 21 107 x Hiện tại SK bình thường

36 Nguyễn Võ Hữu Thọ 22/02/2015 17 105 15,4 Hiện tại SK bình thường

37 Lương Thị Bảo Trang 10/06/2015 15 105 13,6 Hiện tại SK bình thường

38 Ngô Thị Kiều Trang 16/03/2015 18 105 16,3 Hiện tại SK bình thường

39 Chế Thụy Quỳnh Trâm 09/07/2015 18 113 14 Hiện tại SK bình thường

37 2 0 39 0 0 37 0 0
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1 Nguyễn Thanh An 31/07/2015 19 115 14,3 Hiện tại SK bình thường

2 Đinh Ngọc Bảo An 14/01/2015 20 109 16,8 Hiện tại SK bình thường

3 Nguyễn Quỳnh Anh 20/05/2015 18 108 15,4 Hiện tại SK bình thường

4 Dương Gia Bảo 28/08/2015 18 113 14 Hiện tại SK bình thường

5 Nguyễn Minh Châu 18/08/2015 20 113 15,6 Hiện tại SK bình thường

6 Lê Thành Danh 01/06/2015 16 106 14,2 Hiện tại SK bình thường

7 Lê Nguyễn Huyền Diệu 08/09/2015 19 105 x Hiện tại SK bình thường

8 Phan Tấn Dũng 14/02/2015 18 114 13,8 Hiện tại SK bình thường

9 Nguyễn Thịnh Đạt 08/09/2015 17 111 x Hiện tại SK bình thường

10 Ngô Lê Quốc Đạt 12/01/2015 30 118 21,5 Hiện tại SK bình thường

11 Bùi Nguyễn Thanh Hiền 29/06/2015 18 108 15,4 Hiện tại SK bình thường

12 Lê Tuấn Anh Kiệt 06/09/2015 18 110 x Hiện tại SK bình thường

13 Trần Lưu Dương Khang 13/02/2015 21 115 x Hiện tại SK bình thường

14 Phan Thiên Khuê 15/11/2015 16 103 x Hiện tại SK bình thường

15 Trương Gia Minh 09/04/2015 18 113 x Hiện tại SK bình thường

16 Nguyễn Thị Trà My 07/04/2015 17 111 13,7 Hiện tại SK bình thường

17 Trần Quang Nghĩa 11/01/2015 19 115 14,3 Hiện tại SK bình thường

18 Lê Trung Nghĩa 03/01/2015 27 123 17,8 Hiện tại SK bình thường

19 Phạm Lê Hồng   Ngọc 13/07/2015 19 108 16,2 Hiện tại SK bình thường

20 Nguyễn Thị An Nhiên 11/04/2015 17 113 13,3 Hiện tại SK bình thường

21 Nguyễn Trần Bá Phú 14/02/2015 30 125 19,2 Hiện tại SK bình thường

22 Đặng Trần Thiện Tâm 27/02/2015 19 108 16,2 Hiện tại SK bình thường

23 Võ Minh Tú 09/05/2015 19 110 15,7 Hiện tại SK bình thường

24 Trần Thị Bích Tuyền 29/04/2015 16 104 13,8 Hiện tại SK bình thường

25 Trần Phước Thái 29/03/2015 30 120 20,8 Hiện tại SK bình thường

26 Phạm Lương Phương Thảo 21/03/2015 16 103 14,6 Hiện tại SK bình thường

27 Nguyễn Hoàng Thịnh 01/09/2015 17 107 x Hiện tại SK bình thường

28 Nguyễn Lê Kiều Thương 22/05/2015 17 110 14 Hiện tại SK bình thường

29 Lê Văn Trí 06/08/2015 17 113 13,3 Hiện tại SK bình thường

30 Trương Thiên Vũ 03/08/2015 18 113 14 Hiện tại SK bình thường
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31 Lê Minh Vương 05/01/2015 17 110 14 Hiện tại SK bình thường

32 Trương Gia Vỹ 14/04/2015 16 104 14,7 Hiện tại SK bình thường

33 Đoàn Thành Trung 23/06/2015 18 113 14 Hiện tại SK bình thường

34 Bùi Vũ Khánh Vân 19/08/2015 18 113 14 Hiện tại SK bình thường

35 Huỳnh Quốc Việt 02/10/2015 18,5 110 x Hiện tại SK bình thường

36 Nguyễn Chí Vinh 29/12/2015 16,5 105 x Hiện tại SK bình thường

37 Trần Phương Vy 08/05/2015 18 108 15,4 Hiện tại SK bình thường

38 Nguyễn Ngọc Tường Vy 17/10/2015 17,5 107 x Hiện tại SK bình thường

38 0 0 38 0 0 34 1 3
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1 Nguyễn Thị Thúy Anh 12/05/2015 17 111 13,8 Hiện tại SK bình thường

2 Nguyễn Võ Gia Bảo 21/07/2015 18 107 15,7 Hiện tại SK bình thường

3 Chế Nguyễn Gia Bảo 30/07/2015 17 112 13,6 Hiện tại SK bình thường

4 Phạm Lê Khánh Chi 05/10/2015 16 102 15,4 Hiện tại SK bình thường

5 Đặng Thành Danh 05/11/2015 20 107 x Hiện tại SK bình thường

6 Trần Huyền Diệu 12/09/2015 16 105 x Hiện tại SK bình thường

7 Ngô Nguyễn Kiều Duyên 29/07/2015 17 112 13,6 Hiện tại SK bình thường

8 Phan Anh Diễm Hằng 29/10/2015 20 102 x Hiện tại SK bình thường

9 Trần Hữu Hiệp 05/03/2015 16 110 13,2 Hiện tại SK bình thường

10 Bùi Tấn Hồng 09/07/2015 18 109 15,2 Hiện tại SK bình thường

11 Trần Minh Phi Hùng 20/08/2015 16 109 13,5 Hiện tại SK bình thường

12 Nguyễn Văn Hùng 03/07/2015 19 110 15,7 Hiện tại SK bình thường

13 Lê Hoàng Gia Huy 15/06/2015 17 110 13,8 Hiện tại SK bình thường

14 Cao Hoàng Nhật Huy 08/02/2015 25 119 17,3 Hiện tại SK bình thường

15 Nguyễn Nguyên Khang 04/11/2015 18 108 x Hiện tại SK bình thường

16 Cao Ngọc Ngân Khánh 19/03/2015 17 107 14,8 Hiện tại SK bình thường

17 Phan Nguyễn Nhật Khôi 23/12/2015 17 104 x Hiện tại SK bình thường

18 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 22/09/2015 17 108 x Hiện tại SK bình thường

19 Võ Thị Trúc Linh 11/05/2015 16 109 13,5 Hiện tại SK bình thường

20 Trần Thị Bích Ngọc 09/11/2015 15 104 x Hiện tại SK bình thường

21 Nguyễn Anh Nhật 29/05/2015 17 110 14 Hiện tại SK bình thường

22 Phạm Ngọc Nhi 03/05/2015 17 106 14,7 Hiện tại SK bình thường

23 Võ Thị Yến Nhi 19/06/2015 19 110 15,7 Hiện tại SK bình thường

24 Nguyễn Tấn Phát 02/09/2015 18 110 x Hiện tại SK bình thường

25 Nguyễn Duy Phúc 24/03/2015 16 108 13,7 Hiện tại SK bình thường

26 Phạm Nhật Thùy Quyên 11/01/2015 16 109 13,5 Hiện tại SK bình thường

27 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/09/2015 19 105 x Hiện tại SK bình thường
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28 Chế Vũ Thanh Tân 15/11/2015 15 101 x Hiện tại SK bình thường

29 Nguyễn Văn Thái 06/11/2015 16 103 x Hiện tại SK bình thường

30 Phan Phú Thái 10/07/2015 17 110 14 Hiện tại SK bình thường

31 Lê Anh Thanh 29/03/2015 18 116 13,4 Hiện tại SK bình thường

32 Trần Minh Thành 01/11/2015 15 107 x Hiện tại SK bình thường

33 Phạm Minh Thiên 31/07/2015 18 115 13,6 Hiện tại SK bình thường

34 Lê Hữu Thiện 10/11/2015 15 100 x Hiện tại SK bình thường

35 Nguyễn Thái Anh Thư 23/08/2015 14 102 13,4 Hiện tại SK bình thường

36 Trần Nguyễn Uyên Trang 02/10/2015 13 102 Hiện tại SK bình thường

37 Nguyễn Lê Minh Trí 21/07/2015 20 110 16,5 Hiện tại SK bình thường

38 Nguyễn Văn Trường 07/05/2015 18 111 14,6 Hiện tại SK bình thường

39 Trần Duy Trường 28/11/2015 18 111 x Hiện tại SK bình thường

40 Lê Nhã Phương Uyên 11/02/2015 15 105 13,6 Hiện tại SK bình thường

41 Nguyễn Ngọc Tường Vy 30/09/2015 12 99 Hiện tại SK bình thường

39 2 0 40 1 0 38 1 0Tổng cộng:
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1 Nguyễn Nhất An 05/12/2016 15 100 x Hiện tại SK bình thường

2 Lê Nguyễn Ngọc Anh 22/08/2016 15 95 x Hiện tại SK bình thường

3 Lê Bùi Hoàng Bách 25/09/2016 21 109 x Hiện tại SK bình thường

4 Lê Hoàng Gia Bảo 29/10/2016 15 100 x Hiện tại SK bình thường

5 Nguyễn Thành Công 07/01/2016 18 102 x Hiện tại SK bình thường

6 Nguyễn Khánh Duy 16/09/2016 20 105 x Hiện tại SK bình thường

7 Nguyễn Quang Dương 19/01/2016 19 115 x Hiện tại SK bình thường

8 Nguyễn Sơn Đạt 29/08/2016 14 91 x Hiện tại SK bình thường

9 Lê Đoàn Thanh Hiền 01/03/2016 19 103 x Hiện tại SK bình thường

10 Nguyễn Trương Gia Khiêm 13/08/2016 17 110 x Hiện tại SK bình thường

11 Nguyễn Anh Khoa 24/09/2016 20 106 x Hiện tại SK bình thường

12 Lê Đăng Khôi 17/08//2016 20 110 x Hiện tại SK bình thường

13 Bùi Nguyễn Phương Linh 22/03/2016 19 108 x Hiện tại SK bình thường

14 Phan Thanh Luật 15/12/2016 19 99 x Hiện tại SK bình thường

15 Đặng Nguyễn Tuệ Mẫn 28/12/2016 16 100 x Hiện tại SK bình thường

16 Trần Nguyễn Thị Thảo My 07/09/2016 16 105 x Hiện tại SK bình thường

17 Nguyễn Bảo Ngọc 22/09/2016 15 98 x Hiện tại SK bình thường

18 Dương Trần Bảo Ngọc 23/06/2016 14 98 x Hiện tại SK bình thường

19 Đoàn Huỳnh Bảo Ngọc 24/11/2016 24 108 x Hiện tại SK bình thường

20 Trần Nguyễn Thiện Nhân 04/11/2016 20 107 x Hiện tại SK bình thường

21 Nguyễn Phúc Nhật 10/04/2016 14 100 x Hiện tại SK bình thường

22 Nguyễn Phạm Lâm Nhi 08/11/2016 18 103 x Hiện tại SK bình thường

23 Lương Trần Quỳnh Như 02/11/2016 15 96 x Hiện tại SK bình thường

24 Ngô Nguyễn Quỳnh Như 18/03/2016 18 107 x Hiện tại SK bình thường

25 Lâm Nguyễn Thành Phong 20/11/2016 15 100 x Hiện tại SK bình thường

26 Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 06/08/2016 15 94 x Hiện tại SK bình thường

27 Đoàn Dạ Yên Thảo 10/06/2016 19 101 x Hiện tại SK bình thường

28 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 22/12/2016 18 106 x Hiện tại SK bình thường

29 Chế Vương Triều 20/03/2016 17 104 x Hiện tại SK bình thường

30 Lê Trần Như Ý 23/08/2016 13 96 x Hiện tại SK bình thường
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1 Nguyễn  Ngọc Bảo       Anh 23/11/2016 12 96 Hiện tại SK bình thường

2 Nguyễn Hữu Gia Bảo 20/05/2016 15 101 x Hiện tại SK bình thường

3 Dương Hà Mỹ           Duyên 27/09/2016 14 96 x Hiện tại SK bình thường

4 Huỳnh Lê Ánh Dương 06/07/2016 22 110 x Hiện tại SK bình thường

5 Lê Văn Hạnh 01/11/2016 14 102 x Hiện tại SK bình thường

6 Phan Ngọc Bảo Hân 23/11/2016 12 95 Hiện tại SK bình thường

7 Lê Văn Hiếu 11/03/2016 14 99 x Hiện tại SK bình thường

8 Nguyễn Phan Vy Hùng 05/08/2016 15 102 x Hiện tại SK bình thường

9 Nguyễn Gia Huy 27/08/2016 16 103 x Hiện tại SK bình thường

10 Phan Gia  Hưng 01/01/2016 13 101 Hiện tại SK bình thường

11 Võ Ngọc Thiên Kim 14/07/2016 14 100 x Hiện tại SK bình thường

12 Trần Nguyễn Quang Khải 19/08/2016 17 107 x Hiện tại SK bình thường

13 Bùi Đặng Anh Khôi 30/09/2016 15 100 x Hiện tại SK bình thường

14 Đặng Vĩnh Khôi 11/02/2016 13 100 Hiện tại SK bình thường

15 Lê Đỗ Khánh Linh 18/08/2016 14 104 x Hiện tại SK bình thường

16 Lê Phạm Hoàng Linh 15/05/2016 14 96 x Hiện tại SK bình thường

17 Trần Lê Thảo Ly 08/09/2016 12 97 Hiện tại SK bình thường

18 Phan Lê Hồng Ngân 06/05/2016 12 99 Hiện tại SK bình thường

19 Cao Thị Hồng Ngọc 09/08/2016 15 99 x Hiện tại SK bình thường

20 Tống Thị Bảo Nguyên 23/02/2016 19 103 x Hiện tại SK bình thường

21 Phan Nguyễn Nhân 29/04/2016 20 105 x Hiện tại SK bình thường

22 Phan Đình Tuấn Nhân 09/01/2016 14 100 x Hiện tại SK bình thường

23 Đỗ Quốc Nhật 06/07/2016 20 108 x Hiện tại SK bình thường

24 Nguyễn Hiền Nhi 22/10/2016 11 94 Hiện tại SK bình thường

25 Nguyễn Thanh    Tùng 11/06/2016 14 96 x Hiện tại SK bình thường

26 Trần Thị Thu Thanh 08/07/2016 11,5 99 Hiện tại SK bình thường

27 Nguyễn Văn Thắng 14/07/2016 14 95 x Hiện tại SK bình thường

28 Lê Tuấn Thịnh 16/05/2016 14 99 x Hiện tại SK bình thường

29 Nguyễn Quốc  Thịnh 28/07/2016 12,5 96 Hiện tại SK bình thường

30 Lê Thị Thoa 16/07/2016 15 100 x Hiện tại SK bình thường

21 9 0 29 1 0 21 0 0Tổng cộng:

Lớp Chồi B

TT Họ và tên Năm sinh

Lần 1 (Ngày 15/9/2020)

CN theo CC

(BMI)

Khám SKĐK



Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

BT
SDD 

TNC

SDD 

TNC

MĐN

BT
SDD 

TTC

SDD 

TTC

MĐN

BT
Thừa 

cân

Béo

 phì

1 Trần Tiến Cường 22/05/2016 17 102 x Hiện tại SK bình thường

2 Lê Phương Dung 27/12/2016 16 100 x Hiện tại SK bình thường

3 Bùi Vi Quốc Đạt 18/09/2016 16 100 x Hiện tại SK bình thường

4 Phan Nguyễn Thu Hằng 18/11/2016 17 105 x Hiện tại SK bình thường

5 Nguyễn Lê Ngọc Hân 24/08/2016 21 108 x Hiện tại SK bình thường

6 Phạm Trần Tuấn Kiệt 18/04/2020 16 100 x Hiện tại SK bình thường

7 Huỳnh Kỳ Phong Kỷ 26/01/2016 18 113 x Hiện tại SK bình thường

8 Bùi Đình Nhật Linh 10/06/2016 16 100 x Hiện tại SK bình thường

9 Bùi Ngô Hoài Nam 16/04/2016 19 107 x Hiện tại SK bình thường

10 Nguyễn Đặng  Đạt  Nữ 24/02/2016 17 103 x Hiện tại SK bình thường

11 Nguyễn Lê Hoàng Ngân 05/12/2016 16 101 x Hiện tại SK bình thường

12 Chế Nguyễn Tuyết Nhi 27/04/2016 17 100 x Hiện tại SK bình thường

13 Lê Mai Quỳnh Như 10/02/2016 23 109 x Hiện tại SK bình thường

14 Lê Văn Tiên 28/12/2016 17 100 x Hiện tại SK bình thường

15 Võ Đình Thiện 09/10/2016 17 100 x Hiện tại SK bình thường

16 Bùi Trần Bảo Trâm 22/09/2016 17 104 x Hiện tại SK bình thường

17 Trần Ngọc Thùy Trân 11/09/2016 18 102 x Hiện tại SK bình thường

18 Lê Huỳnh Ngọc Trâm 31/01/2016 16 102 x Hiện tại SK bình thường

19 Phạm Đình Trọng 26/04/2016 15 104 x Hiện tại SK bình thường

20 Nguyễn Thành  Trung 23/11/2016 13 95 x Hiện tại SK bình thường

20 0 0 20 0 0 19 1 0Tổng cộng:

Lớp Chồi C

TT Họ và tên Năm sinh

Lần 1 (Ngày 15/9/2020)

CN theo CC

(BMI)

Khám SKĐK



Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

BT
SDD 

TNC

SDD 

TNC

MĐN

BT
SDD 

TTC

SDD 

TTC

MĐN

BT
Thừa 

cân

Béo

 phì

1 Dương Gia Bảo 31/07/2016 22 110 x Hiện tại SK bình thường

2 Lê Lương Bảo Châu 21/04/2016 18 102 x Hiện tại SK bình thường

3 Nguyễn Đăng Chí 03/02/2016 17 108 x Hiện tại SK bình thường

4 Chế Vũ Định 28/09/2016 16 105 x Hiện tại SK bình thường

5 Lê Thị Thanh Hằng 26/02/2016 16 103 x Hiện tại SK bình thường

6 Lê Quang Hoàng 08/01/2016 18 102 x Hiện tại SK bình thường

7 Lê Thị Lệ Huyên 08/05/2016 15 100 x Hiện tại SK bình thường

8 Võ Đình Trung Kiên 04/05/2016 17 106 x Hiện tại SK bình thường

9 Đặng Gia Kiệt 20/02/2016 17 110 x Hiện tại SK bình thường

10 Nguyễn Kiều Ngân 17/10/2016 15 103 x Hiện tại SK bình thường

11 Đặng Cao Bảo Ngọc 23/01/2016 16 105 x Hiện tại SK bình thường

12 Lương Bảo Ngọc 28/03/2016 17 104 x Hiện tại SK bình thường

13 Chế Thị Yến Nhung 05/05/2016 15 106 x Hiện tại SK bình thường

14 Nguyễn Lê Khánh Như 16/10/2016 18 107 x Hiện tại SK bình thường

15 Trương Ngọc Bảo Quyên 21/01/2016 19 110 x Hiện tại SK bình thường

16 Nguyễn Ngọc Thái 17/07/2016 14 100 x Hiện tại SK bình thường

17 Phan Ngọc Nhã Uyên 09/08/2016 20 105 x Hiện tại SK bình thường

18 Nguyễn Đăng Viên 04/12/2016 14 100 x Hiện tại SK bình thường

19 Bùi Đặng Quang Vinh 05/12/2016 16 102 x Hiện tại SK bình thường

20 Lê Quỳnh Nhã  Uyên 12/08/2016 13 97 x Hiện tại SK bình thường

21 Lê Hoàng Nhã Uyên 03/07/2016 15 99 x Hiện tại SK bình thường

22 Võ Thị Như Ý 04/01/2016 20 101 x Hiện tại SK bình thường

22 0 0 22 0 0 21 1 0Tổng cộng:

Lớp Chồi D

TT Họ và tên Năm sinh

Lần 1 (Ngày 15/9/2020)

CN theo CC

(BMI)

Khám SKĐK



Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

BT
SDD 

TNC

SDD 

TNC

MĐN

BT
SDD 

TTC

SDD 

TTC

MĐN

BT
Thừa 

cân

Béo

 phì

1 Nguyễn Thành Kiều An 12/03/2017 16 98 x Hiện tại SK bình thường

2 Nguyễn Thị Phương Anh 16/08/2017 13 90 x Hiện tại SK bình thường

3 Trịnh Thiên Ân 03/07/2017 14 95 x Hiện tại SK bình thường

4 Đặng Võ Gia Bảo 17/12/2017 13 90 x Hiện tại SK bình thường

5 Ngô Gia Hưng 08/09/2017 13 93 x Hiện tại SK bình thường

6 Trần Phan Ý Nhi 15/03/2017 15 100 x Hiện tại SK bình thường

7 Trương Quỳnh Như 28/10/2017 13 93 x Hiện tại SK bình thường

8 Trương Thiện Nhân 31/12/2017 15 92 x Hiện tại SK bình thường

9 Trần Nguyễn Khôi Nguyên 03/02/2017 12 90 x Hiện tại SK bình thường

10 Nguyễn Thị Anh Nguyệt 07/03/2017 13 90 x Hiện tại SK bình thường

11 Lương Nguyến Kim Hoàng 15/11/2017 12 88 x Hiện tại SK bình thường

12 Lê Nguyễn Gia Phúc 22/07/2017 18 102 x Hiện tại SK bình thường

13 Dương Lâm Thiên Phúc 10/01/2017 14 97 x Hiện tại SK bình thường

14 Tạ Đình Phong 22/11/2017 14 92 x Hiện tại SK bình thường

15 Trần Nguyễn Hồng Phúc 24/04/2017 17 97 x Hiện tại SK bình thường

16 Bùi Nguyễn Tấn Phát 07/12/2017 12 88 x Hiện tại SK bình thường

17 Nguyễn Duy Tin 13/10/20117 14 93 x Hiện tại SK bình thường

18 Trần Minh Lâm 29/04/2017 13 95 x Hiện tại SK bình thường

19 Phạm Minh Thắng 26/04/2017 19 114 x Hiện tại SK bình thường

20 Bùi Võ Công Trí 16/05/2017 14 92 x Hiện tại SK bình thường

21 Phạm Minh Trí 24/03/2017 15 99 x Hiện tại SK bình thường

22 Nguyễn Tạ Tuyết Trinh 24/11/2017 12 92 x Hiện tại SK bình thường

23 Huỳnh Phương Trâm 13/12/2017 13 91 x Hiện tại SK bình thường

24 Lê Thị Khánh Vân 16/05/2017 13 95 x Hiện tại SK bình thường

25 Nguyễn Tường Vy 10/11/2017 14 89 x Hiện tại SK bình thường

26 Đoàn Anh Việt 24/06/2017 17 100 x Hiện tại SK bình thường

26 0 0 26 0 0 26 0 0Tổng cộng:

Lớp Mầm A

TT Họ và tên Năm sinh

Lần 1 (Ngày 15/9/2020)

CN theo CC

(BMI)

Khám SKĐK



Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

BT
SDD 

TNC

SDD 

TNC

MĐN

BT
SDD 

TTC

SDD 

TTC

MĐN

BT
Thừa 

cân

Béo

 phì

1 Tống Thị Bảo An 07/10/2017 12 93 x Hiện tại SK bình thường

2 Cao Minh Anh 11/12/2017 17 105 x Hiện tại SK bình thường

3 Nguyễn Quốc Bảo 13/12/2017 11 93 x Hiện tại SK bình thường

4 Trương Gia Bảo 05/06/2017 15 107 x Hiện tại SK bình thường

5 Phan Nhật Bình 26/10/2017 12 93 x Hiện tại SK bình thường

6 Lê Nguyễn Gia Hân 04/7/2017 10,5 88 Hiện tại SK bình thường

7 Nguyễn Thị Thúy Hiền 03/04/2017 12 98 x Hiện tại SK bình thường

8 Trương Quang Hiếu 13/03/2017 18 107 x Hiện tại SK bình thường

9 Lê Văn Hùng 31/05/2017 15 99 x Hiện tại SK bình thường

10 Nguyễn Duy Kiệt 03/10/2017 16 97 x Hiện tại SK bình thường

11 Đỗ Đăng Khoa 20/04/2017 12 97 x Hiện tại SK bình thường

12 Trương Ngọc Minh 07/10/2017 14 97 x Hiện tại SK bình thường

13 Lê Ngọc Hà My 24/08/2017 15 97 x Hiện tại SK bình thường

14 Hồ Nguyễn Quỳnh  My 02/02/2017 12 98 x Hiện tại SK bình thường

15 Đặng Trần Thiện Nam 11/09/2017 13 92 x Hiện tại SK bình thường

16 Lê Ngọc Ngân 04/9/2017 19 103 x Hiện tại SK bình thường

17 Phạm Lê Kim Ngân 24/09/2017 11 91 x Hiện tại SK bình thường

18 Phan Nguyễn Thị Kim Ngân 28/10/2017 13 95 x Hiện tại SK bình thường

19 Lương Nguyễn Thành Nghĩa 05/11/2017 14 99 x Hiện tại SK bình thường

20  Bùi Trương Thảo Ngọc 16/02/2017 17 107 x Hiện tại SK bình thường

21 Trương Vy Oanh 16/04/2017 12 94 x Hiện tại SK bình thường

22 Lê Đỗ Khánh Phương 03/11/2017 11 91 x Hiện tại SK bình thường

23 Nguyễn Sơn 19/09/2017 16 99 x Hiện tại SK bình thường

24 Lê Hữu Toàn 12/07/2017 12 94 x Hiện tại SK bình thường

25 Hồ Quốc Thiên 05/03/2017 13 99 x Hiện tại SK bình thường

26 Cao Hoàng Thịnh 15/10/2017 12 91 x Hiện tại SK bình thường

27 Nguyễn Thị Như Quỳnh 23/11/2017 14 92 x Hiện tại SK bình thường

26 1 0 26 1 0 26 0 0Tổng cộng:

Lớp Mầm B

TT Họ và tên Năm sinh

Lần 1 (Ngày 15/9/2020)

CN theo CC

(BMI)
Khám SKĐK



Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

BT
SDD 

TNC

SDD 

TNC

MĐN

BT
SDD 

TTC

SDD 

TTC

MĐN

BT
Thừa 

cân

Béo

 phì

1 Phạm Nguyễn Mỹ Duyên 23/10/2017 15 93 x Hiện tại SK bình thường

2 Phan Ngọc Nhã Hân 13/09/2017 13 93 x Hiện tại SK bình thường

3 Dương Gia Hưng 05/05/2017 14 94 x Hiện tại SK bình thường

4 Chế Hoàng Diễm My 03/10/2017 15 94 x Hiện tại SK bình thường

5 Bùi Thảo My 12/05/2017 17 96 x Hiện tại SK bình thường

6 Phạm Phương Nghi 20/09/2017 15 88 x Hiện tại SK bình thường

7 Trần Phạm Phúc Nguyên 07/09/2017 12 88 x Hiện tại SK bình thường

8 Nguyễn Thiên Ân Phúc 02/11/2017 13 88 x Hiện tại SK bình thường

9 Dương Thị Cẩm Tú 08/07/2017 14 93 x Hiện tại SK bình thường

10 Lê Thị Thanh Thúy 02/02/2017 14 95 x Hiện tại SK bình thường

11 Nguyễn Thị Minh Thư 18/07/2017 17 101 x Hiện tại SK bình thường

12 Trương Trần Quang Triều 21/12/2017 14 91 x Hiện tại SK bình thường

13 Trần Thanh Khả 12/09/2017 17 92 x Hiện tại SK bình thường

14 Nguyễn Đăng Khoa 20/12/2017 12 90 x Hiện tại SK bình thường

15 Trần Quốc Huy 10/09/2017 12 85 Hiện tại SK bình thường

16 Nguyễn Mỹ Chi 02/02/2017 16 100 x Hiện tại SK bình thường

17 Nguyễn Thị Trà My 25/07/2017 16 101 x Hiện tại SK bình thường

18 Nguyễn Đăng Tiến Đạt 15/02/2017 21 108 x Hiện tại SK bình thường

19 Đặng Văn Minh 10/09/2017 15 100 x Hiện tại SK bình thường

20 Nguyễn Thảo Phương Nghi 09/07/2017 14 96 x Hiện tại SK bình thường

21 Nguyễn Thị Thúy Vy 12/02/2017 17 103 x Hiện tại SK bình thường

22 Lê Thị Quỳnh Trúc 03/09/2017 13 93 x Hiện tại SK bình thường

23 Dương Thành Vinh 26/12/2017 13 95 x Hiện tại SK bình thường

24 Võ Thị Hà Vy 02/03/2017 17 99 x Hiện tại SK bình thường

25 Đoàn Mai Như Ý 12/10/2017 16 92 x Hiện tại SK bình thường

26 Nguyễn Hồ Hoàng Yến 23/01/2017 15 96 x Hiện tại SK bình thường

26 0 0 25 1 0 25 0 0Tổng cộng:

Lớp Mầm C

TT Họ và tên Năm sinh

Lần 1 (Ngày 15/9/2020)

CN theo CC

(BMI)

Khám SKĐK



Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

BT
SDD 

TNC

SDD 

TNC

MĐN

BT
SDD 

TTC

SDD 

TTC

MĐN

BT
Thừa 

cân

Béo

 phì

1 Đặng Quốc Bảo 19/08/2018 10 75 x Hiện tại SK bình thường

2 Trần Thị Bảo Châu 29/06/2018 11 80 x Hiện tại SK bình thường

3 Nguyễn Khánh Kỳ 20/08/2018 12 83 x Hiện tại SK bình thường

4 Chế Vũ Hoàng Khải 27/03/2018 10 79 x Hiện tại SK bình thường

5 Dương Nam Khánh 14/09/2018 10 80 x Hiện tại SK bình thường

6 Hồ Nguyễn Huyền Mi 07/09/2018 12 85 x Hiện tại SK bình thường

7 Bùi Thị Tuệ Nhi 09/03/2018 12 85 x Hiện tại SK bình thường

8 Trần An Nhiên 29/08/2018 11 90 x Hiện tại SK bình thường

9 Đoàn Hiền Phúc 11/05/2018 11 85 x Hiện tại SK bình thường

10 Trần Hữu Tâm 05/04/2018 13 90 x Hiện tại SK bình thường

11 Nguyễn Thành Tâm 14/02/2018 17 93 x Hiện tại SK bình thường

12 Phan Lê Anh Tuấn 26/10/2018 11 85 x Hiện tại SK bình thường

13 Nguyễn Quốc Đạt 31/10/2018 13 88 x Hiện tại SK bình thường

14 Lâm Nhật Khang 24/11/2018 12 85 x Hiện tại SK bình thường

15 Lê Phạm Linh Nhi 18/01/2018 14 89 x Hiện tại SK bình thường

16 Phan Ngọc Gia Nghi 25/05/2018 16 94 x Hiện tại SK bình thường

17 Đặng Ngọc Phát 23/02/2018 13 86 x Hiện tại SK bình thường

18 Bùi Võ Minh Quân 13/07/2018 15 87 x Hiện tại SK bình thường

19 Võ Đình Nguyễn Tịnh 02/06/2018 14 88 x Hiện tại SK bình thường

20 Lê Trần Phương Thảo 17/01/2018 14 90 x Hiện tại SK bình thường

20 0 0 20 0 0 20 0 0Tổng cộng:

Nhóm trẻ A

TT Họ và tên Năm sinh

Lần 1 (Ngày 15/9/2020)

CN theo CC

(BMI)

Khám SKĐK



Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

BT
SDD 

TNC

SDD 

TNC

MĐN

BT
SDD 

TTC

SDD 

TTC

MĐN

BT
Thừa 

cân

Béo

 phì

1 Phan Lê Thiên Bảo 05/01/2018 14 93 x Hiện tại SK bình thường

2 Nguyễn Gia Bảo 07/02/2018 11 83 Hiện tại SK bình thường

3 Lê Đỗ Trung Dũng 21/8/2018 13 86 x Hiện tại SK bình thường

4 Võ Hồ Nhật Duy 11/03/2018 10 82 Hiện tại SK bình thường

5 Lê Hoàng Tuấn Dương 15/6/2018 11 86 x Hiện tại SK bình thường

6 Nguyễn Gia Huy 07/11/2018 11 82 x Hiện tại SK bình thường

7 Chế Thị Viên Hy 14/7/2018 11 82 x Hiện tại SK bình thường

8 Lê Tuấn Kiệt 01/10/2018 18 96 x Hiện tại SK bình thường

9 Võ Ngọc Gia Khiêm 02/09/2018 12 91 x Hiện tại SK bình thường

10 Trần Hồ Quang Luân 07/09/2018 11 82 x Hiện tại SK bình thường

11 Bùi Phạm Phương Mai 10/07/2018 10 78 Hiện tại SK bình thường

12 Phạm Minh Nhật 22/8/2018 10 75 Hiện tại SK bình thường

13 Nguyễn Thanh Phúc 22/01/2018 16 92 x Hiện tại SK bình thường

14 Lê Minh Qúy 20/01/2018 15 92 x Hiện tại SK bình thường

15 Lê Văn Tâm 23/10/2018 10 82 x Hiện tại SK bình thường

16 Bùi Lê Thanh Tùng 26/7/2018 11 85 x Hiện tại SK bình thường

17 Trương Lê Trí 28/6/2018 14 86 x Hiện tại SK bình thường

15 2 0 13 3 1 12 1 0Tổng cộng:

Nhóm trẻ B

TT Họ và tên Năm sinh

Lần 1 (Ngày 15/9/2020)

CN theo CC

(BMI)

Khám SKĐK


